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(/)

Mã lớp Buổi Tiết Giờ dạy Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

36C1

Sáng

1 7:00-7:45  * Thống kê doanh nghiệp
Hội trường
C.H.Linh

40/55

 * Quản trị doanh nghiệp
Hội trường

T.Thọ
51/55

   
2 7:45-8:30      
3 8:50-9:35      
4 9:35-10:20      
5 10:30-11:15        
6         

Chiều

7 12:30-13:15  * Thống kê doanh nghiệp
Hội trường
C.H.Linh

44/55

 * Quản trị doanh nghiệp
Hội trường

T.Thọ
55/55

   
8 13:15-14:00      
9 14:20-15:05      

10 15:05-15:50      
11 16:00-16:45        
12         

36C2

Sáng

1 7:00-7:45  * Thống kê doanh nghiệp
Hội trường
C.H.Linh

40/55

 * Quản trị doanh nghiệp
Hội trường

T.Thọ
51/55

   
2 7:45-8:30      
3 8:50-9:35      
4 9:35-10:20      
5 10:30-11:15        
6         

Chiều

7 12:30-13:15  * Thống kê doanh nghiệp
Hội trường
C.H.Linh

44/55

 * Quản trị doanh nghiệp
Hội trường

T.Thọ
55/55

   
8 13:15-14:00      
9 14:20-15:05      

10 15:05-15:50      
11 16:00-16:45        
12         

36C3

Sáng

1 7:00-7:45  Quản trị doanh nghiệp
Phòng 10

T.Thọ
50/55

 Giáo dục thể chất

T.Vinh
36/39

   

2 7:45-8:30      

3 8:50-9:35      
4 9:35-10:20       
5 10:30-11:15        
6         

Chiều

7 12:30-13:15  Quản trị doanh nghiệp
Phòng 10

T.Thọ
54/55

     
8 13:15-14:00       
9 14:20-15:05       

10 15:05-15:50       
11 16:00-16:45        
12         

36A1 Sáng

1 7:00-7:45  * Chăn nuôi heo
Phòng 2
T.Thanh
56/55

 * Chăn nuôi gia cầm
Phòng 2
T.Dũng
56/55

   
2 7:45-8:30      
3 8:50-9:35      
4 9:35-10:20      
5 10:30-11:15        
6         

36A2 Sáng

1 7:00-7:45  * Chăn nuôi heo
Phòng 2
T.Thanh
56/55

 * Chăn nuôi gia cầm
Phòng 2
T.Dũng
56/55

   
2 7:45-8:30      
3 8:50-9:35      
4 9:35-10:20      
5 10:30-11:15        
6         

36B1 Sáng

1 7:00-7:45  * Cây rau
Phòng 16

T.Dũng
56/55

 * Cây lương thực
Phòng 16

C.Tiên
56/55

   
2 7:45-8:30      
3 8:50-9:35      
4 9:35-10:20      
5 10:30-11:15        
6         

36B2 Sáng

1 7:00-7:45  * Cây rau
Phòng 16

T.Dũng
56/55

 * Cây lương thực
Phòng 16

C.Tiên
56/55

   
2 7:45-8:30      
3 8:50-9:35      
4 9:35-10:20      
5 10:30-11:15        
6         

36B3

Sáng

1 7:00-7:45 Giáo dục thể chất

T.Vinh
14/30

BVTV đại cương
BẾN CÁT
T.Tường

23/45

Pháp luật
BẾN CÁT

C.Nga
12/15

BVTV đại cương
BẾN CÁT
T.Tường

35/45

Pháp luật
BẾN CÁT

C.Nga
16/15

  

2 7:45-8:30   

3 8:50-9:35   
4 9:35-10:20    
5 10:30-11:15        
6         
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Chiều

7 12:30-13:15  BVTV đại cương
BẾN CÁT
T.Tường

27/45

BVTV đại cương
BẾN CÁT
T.Tường

31/45

BVTV đại cương
BẾN CÁT
T.Tường

39/45

BVTV đại cương
BẾN CÁT
T.Tường

43/45

  
8 13:15-14:00    
9 14:20-15:05

Giáo dục thể chất

T.Vinh
17/30

  
10 15:05-15:50   

11 16:00-16:45    
Tiếng Anh
BẾN CÁT

T.Tường(Thi)
  

12         

36E2 Sáng

1 7:00-7:45  Tiếng Anh 2
Phòng thư viện

C.Tuyền
70/70

     
2 7:45-8:30       
3 8:50-9:35       
4 9:35-10:20       
5 10:30-11:15        
6         

36H2

Sáng

1 7:00-7:45  Thiết kế website
Phòng 6
C.Liễu
48/55

 Thiết kế website
Phòng 6
C.Liễu
52/55

   
2 7:45-8:30      
3 8:50-9:35      
4 9:35-10:20      
5 10:30-11:15        
6         

Chiều

7 12:30-13:15    Thiết kế website
Phòng 6
C.Liễu
56/55

   
8 13:15-14:00       
9 14:20-15:05       

10 15:05-15:50       
11 16:00-16:45        
12         
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